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PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CÔNG DÂN MIỄN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2027

(Kèm theo Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 29/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Dân tộc;
tôn giáo

Trình
độ

Nơi đăng ký thường trú Họ và tên cha, năm sinh Họ và tên mẹ, năm sinh Thành phần gia đình,
bản thân Ghi chú

1 XÃ BÌNH MINH 
1 Nguyễn Ngọc Hoàng Long 04/03/2006 Kinh; Không 12 Trà Lăm Bình Minh Nguyễn Ngọc Cửu 1965 Bùi Thị Ngàn 1971 Nông; Phụ thuộc
2 XÃ BÌNH SƠN 
2 Trần Vũ Thiên 22/6/2002 Kinh; Không CĐ Phú Lễ Bình Sơn Trần Chuân 1964 Trịnh Thị Luật 1969 Nông; Tự lập
3 XÃ IA CHIM 
3 Nguyễn Thanh Định 12 Lâm Tùng Ia Chim Nguyễn Thanh Dũng
4 XÃ SƠN HÀ
4 Trần Đình Thái 27/11/2002 Kinh, Không 12/12 Gò Dép Sơn Hà Trần Thái Sâm, 1971 Đinh Thị Nhung, 1973 Cán bộ; Phụ thuộc
5 Đậu Thành Huy 09/05/2006 Kinh, Không 12/12 Gò Dép Sơn Hà Đậu Văn Ninh,1967 Nguyễn Thị Học, 1968 Nông; Phụ thuộc
6 Lê Sỹ Linh 08/08/2004 Kinh, Không 12/12 Gò Dép Sơn Hà Lê Sỹ Yến, 1966 Phạm Thị Luyến, 1972 Cán bộ; Phụ thuộc
7 Đinh Rô Ma 02/02/2008 Hrê, Không 4/12 Gò Dép Sơn Hà Đinh Thị Lai Nông; Phụ thuộc
8 Đỗ Anh Tuấn 28/10/2008 Kinh, Không 0/12 Gò Dép Sơn Hà Đỗ Văn Hùng Đinh Thị Tiên Nông; Phụ thuộc
9 Đinh Hoàng Khít 01/09/2006 Hrê, Không 10/12 Hàng Gòn Sơn Hà Đinh Văn Trình, 1971 Đinh Thị Ken, 1973 Nông; Phụ thuộc
10 Đinh Văn Ca 01/06/2003 Hrê, Không 9/12 Cà Đáo Sơn Hà Đinh Văn Soan, 1979 Đinh Thị Sến,  1979 Nông; Phụ thuộc
11 Nguyễn Lam Quốc Đạt 22/10/2007 Kinh, Không 12/12 Nước Nia Sơn Hà Nguyễn Lam Sơn, 1974 Nguyễn Thị Tuyết Trinh,1977 Nông; Phụ thuộc
12 Đinh Vănlộc 20/01/2009 Hrê, Không 5/12 Làng Dầu Sơn Hà Đinh Văn Đinh Đinh Thị Sách Nông; Phụ thuộc
13 Đinh Văn Nương 15/4/2007 Hrê, Không 8/12 Nước Nia Sơn Hà Đinh Văn Soát (c)      Đinh Thị Bé, 1984 Nông; Phụ thuộc
14 Đinh Văn Trung 09/10/2006 Hrê, Không 9/12 Làng Vố Sơn Hà Đinh Thị Thược, 1976 Nông; Phụ thuộc
15 Đinh Văn Hàn 10/09/2008 Hrê, Không 0/12 Làng Vố Sơn Hà Đinh Văn Thôn, 1986 Đinh Thị Cúc, 1991 Nông; Phụ thuộc
16 Đinh Văn Duy 20/10/2007 Hrê, Tin Lành 9/12 Tà Pa Sơn Hà Đinh Văn Phân,1982 Đinh Thị Và Lẫy,1985 Nông; Phụ thuộc
17 Đinh Văn Lất 16/06/2008 Hrê, Không 12/12 Tà Pa Sơn Hà Đinh Văn Bên, 1976 Đinh Thị Pà Rên, 1983 Nông; Phụ thuộc
18 Đinh Văn Hảo 22/05/2005 Hrê, Không 0/12 Gò Răng Sơn Hà Đinh Văn Biết, 1971 Đinh Thị Ba, 1974 Nông; Phụ thuộc
19 Đinh Văn Khuê 18/02/2006 Hrê, Không 9/12 Gò Răng Sơn Hà Đinh Văn Nào Đinh Thị Thùy Nông; Phụ thuộc
20 Nguyễn Văn Huy 05/06/2008 Kinh, Không 9/12 Gò Răng Sơn Hà Nguyễn Thị Vẽ, 1970 Nông; Phụ thuộc
21 Nguyễn Tuấn Anh 21/01/2008 Kinh, Không 7/12 Nước Tăm Sơn Hà Nguyễn Thái Bình Vũ Thị Loan Nông; Phụ thuộc
22 Đinh Văn Huy 20/03/2008 Hrê, Không 9/12 Tà Lương Sơn Hà Đinh Văn Chái, 1991 Đinh Thị Phình, 1988 Nông; Phụ thuộc
23 Võ Tấn Phát 09/09/2003 Kinh, Không 12/12 Làng Mùng Sơn Hà Võ Minh Hòa, 1973 Nguyễn Thị Diệu, 1982 Nông; Phụ thuộc
24 Đinh Văn Méo 10/02/2004 Hrê, Không 9/12 Làng Mùng Sơn Hà Đinh Văn Huyền, 1975 Đinh Thị Ỏ, 1978 Nông; Phụ thuộc
25 Đinh Văn Vi 18/08/2004 Hrê, Không 9/12 Làng Mùng Sơn Hà Đinh Đíp, 1979 Đinh Thị Phiêu, 1980 Nông; Phụ thuộc
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26 Đinh Văn Sử 15/09/2007 Hrê, Không 5/12 Nước Bao Sơn Hà Đinh Văn Suất, 1985 Đinh Thị Tải, 1990 Nông; Phụ thuộc
27 Đinh Văn Lệ  15/09/2006 Hrê, Không 9/12 Nước Bao Sơn Hà Đinh Văn Gò, 1979 Đinh Thị Thinh, 1981 Nông; Phụ thuộc
5 PHƯỜNG KON TUM
28 Trần Trung Đức 25/06/1905 Kinh; Không 7/12 Tổ 2 Kon Tum Trần Trung Nghĩa Trần Thị Mai Vi Nông; Phụ thuộc
29 Ngô Gia Vỹ 26/06/1905 Kinh; Không 8/12 Tổ 5 Kon Tum © Ngô Thị Ngọc Anh Nông; Phụ thuộc
30 Trần Hoàng Lâm 28/06/1905 Kinh; Không 12/12 Tổ 6 Kon Tum Trần Trọng Kim Nguyễn Thị Ngọc Nông; Phụ thuộc
31 Nguyễn Thiện Hảo 29/06/1905 Kinh; Không 12/12 Tổ 6 Kon Tum Nguyễn Thanh Hoàng Lê Thị Thúy Nông; Phụ thuộc
32 Lê Hữu Nghĩa 02/07/2007 Kinh; CG 12/12 Tổ 12 Kon Tum Lê Hùng Anh Vũ Thị Phương Mai Nông; Phụ thuộc
33 Phùng Việt Khải Hoàn 18/09/2007 Kinh; Không 12/12 Tổ 14 Kon Tum Phùng Việt Xuân Thịnh Nguyễn Thị Hoa Nông; Phụ thuộc
34 Bùi Minh Trường 01/01/2003 Kinh; Không 12/12 Tổ 16 Kon Tum Bùi Ngọc Linh Lê Thị Bình Nông; Phụ thuộc
35 Hồ Văn Thái 11/07/2002 Kinh; Không 12/12 Tổ 17 Kon Tum Nguyễn Thị Tĩnh Nông; Phụ thuộc
36 Đặng Nguyễn Hiếu 21/08/2003 Kinh; Không 8/12 Tổ 18 Kon Tum Đặng Văn Tâm Nguyễn Thị Liên Nông; Phụ thuộc
37 Nguyễn Phú Kiên 31/08/2002 Kinh; Không 12/12 Tổ 19 Kon Tum Nguyễn Phú Dũng Nguyễn Thị Thoa Nông; Phụ thuộc
38 Lê Đức Hiệp 01/11/2005 Kinh; Không 12/12 Tổ 19 Kon Tum Lê Thanh Thảo Mai Thị Mỹ Nông; Phụ thuộc
39 Nguyễn Tiến Đạt 04/11/2007 Kinh; Không 12/12 Tổ 19 Kon Tum Nguyễn Văn Phụ Hoàng Thị Hồng Nông; Phụ thuộc
40 Nguyễn Thanh Long 25/12/2000 Kinh; Không 12/12 Tổ 19 Kon Tum Nguyễn Văn Lộc Đỗ Thị Nga Nông; Phụ thuộc
41 Huỳnh Quốc Phong 09/11/2007 Kinh; Không 12/12 Tổ 19 Kon Tum Huỳnh Trần Quốc Huy Lê Thị Dung Nông; Phụ thuộc
42 A HNhưng 27/08/2002 Rơ Ngao; TCG 7/12 Kon Sơ Lam 1 Kon Tum A Hnhât Y Phưu Nông; Phụ thuộc
43 A Liêu 01/01/2002 Rơ Ngao; TCG 9/12 Kon Sơ Lam 2 Kon Tum A Huin Y Vach Nông; Phụ thuộc
44 A Lương 09/11/2006 Ba Na, CG 5/12 Kon Tum Kơ Pơng Kon Tum A Lỹ Y Lich Nông; Phụ thuộc
45 A Yến 24/04/2007 Ba Na, CG 9/12 Kon Hra Chót Kon Tum Jưp Nông; Phụ thuộc
46 A Long 17/08/2001 Ba Na, CG 7/12 Kon Tum Kơ Năm Kon Tum Lông Nhin Nông; Phụ thuộc
47 Rô Niô Henh NgLin 15/05/2008 Ba Na, CG 10/12 Kon Tum Kơ Năm Kon Tum A Ral, 1979 Nănh, 1986 Nông; Phụ thuộc
48 A Gôn 10/06/2008 Ba Na, CG 12/12 Kon Tum Kơ Năm Kon Tum Gang, 1978 Phap, 1988 Nông; Phụ thuộc
6 XÃ IA TƠI

49 Lương Văn Sơn 08/09/2006 Ia Dom  Ia Tơi Lương Văn Thân,1958 Lương Thị Quê 1960 Nông; Phụ thuộc
50 Lục Xuân Thắng 19/09/2006 Thôn 1  Ia Tơi Lục Văn Điểm 1980 Ngân Thị Thúy 1982 Nông; Phụ thuộc
7 XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

51 Phạm Văn Ngọc 14/07/2007 Hrê; Không 9/12 Bùi Hui Đặng Thuỳ Trâm Phạm Văn Phúc, 1986 Phạm Thị Biên, 1991 Nông; Phụ thuộc
8 XÃ BA VINH

52 Phạm Văn Phúc 19/7/2003 Hrê; Không 9/12 Ba Lang Ba Vinh Phạm Văn Đeo,1979 Phạm Thị Ham,1982 Nông; Phụ thuộc
53 Phạm Văn Líp 07/5/2003 Hrê; Không Cao Muôn Ba Vinh Phạm Văn Thề, 1980 Phạm Thị Kê, 1983 Nông; Phụ thuộc
54 Phạm Hoàng Nhi 20/6/2004 Hrê; Không Nước Y Ba Vinh Phạm Văn Thang ©,1980 Phạm Thị Xây, 1984 Nông; Phụ thuộc
55 Phạm Văn Tây 06/11/2006 Hrê; Không 8/12 Ba Lang Ba Vinh Phạm Văn Ứt, 1945 Phạm Thị Minh, 1953 Nông; Phụ thuộc
56 Phạm Văn Quang 08/7/2006 Hrê; Không 8/12 Ba Sơn Ba Vinh Phạm Văn Ngú © 1981 Phạm Thị Út, 1982 Nông; Phụ thuộc
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9 PHƯỜNG ĐĂK BLA

57 Nguyễn Đặng Dũng Mạnh 01/02/2008 Kinh; Không ĐH TDP 02 Đăk Bla Nguyễn Văn Dũng © Đặng Thị Như Phương Nông; Phụ thuộc
58 Lê Nguyễn Tuấn Anh 05/10/2008 Kinh; Không ĐH TDP 05 Đăk Bla Lê Long Hồ 1965 Nguyễn Thị Lê Sa 1968 Nông; Phụ thuộc
59 Nguyễn Văn Thắng 19/04/2003 Kinh; Phật 0/12 TDP 1 Đăk Bla Nguyễn Văn Thể Nguyễn Thanh Thanh Lan Nông; Phụ thuộc
60 Hồ Quốc Đạt 24/05/2005 Kinh; Không 9/12 TDP 2 Đăk Bla Hồ Đức Trung, 1980 Nguyễn Thị Lệ, 1987 Nông; Phụ thuộc
61 Nguyễn Trần Phước Anh 18/4/2007 Kinh; Không 9/12 TDP 3 Đăk Bla Nguyễn Kiều Hưng; 1986 Trần Thị Lan Nông; Phụ thuộc
62 Nguyễn Trung Hòa 03/07/2003 Kinh; Không 9/12 TDP 4 Đăk Bla Lìu A Mìn Nông; Phụ thuộc
63 Lương Mạnh Cường 21/7/2005 Kinh; Không 0/12 TDP 4 Đăk Bla Lương Yến Vương Nông; Phụ thuộc
64 Lê Công Thức 21/03/2006 Kinh; Công giáo 0/12 TDP 4 Đăk Bla Lê Tường Thuật, 1979 Trần Thị Minh Duyên, 1979 Nông; Phụ thuộc
65 Nguyễn Thái Mẫn 08/01/2002 Kinh; Công giáo 0/12 TDP 5 Đăk Bla Nguyễn Ngọc Minh Đặng Thị Thanh Hiền Nông; Phụ thuộc
66 Trần Huy Nhật 29/05/2005 Kinh; Không 0/12 TDP 5 Đăk Bla Trần Ngọc Lộc Nguyễn Thị Hồng Thủy, 1986 Nông; Phụ thuộc
67 Võ Thanh Tùng 12/10/2006 Kinh; Không 0/12 TDP 5 Đăk Bla Võ Hoài Khanh, 1979 Nguyễn Thị Thanh Thủy, 1981 Nông; Phụ thuộc
68 Đặng Hoàng Đạt 22/08/2004 Kinh; Không 0/12 TDP 6 Đăk Bla Đặng Văn Thành Nguyễn Thị Nga Nông; Phụ thuộc
69 Nguyễn Đăng Khoa 19/09/2004 Kinh; Phật 6/12 TDP 6 Đăk Bla Nguyễn Văn Vỹ, 1971 Nguyễn Thị Kim Quyên, 19792 Nông; Phụ thuộc
70 Nguyễn Phúc Trịnh 06/03/2002 Kinh; Công giáo 12/12 TDP 8 Đăk Bla Nguyễn Phúc Trình 1984 Phạm Thị Thu Minh,  1985 Nông; Phụ thuộc
71 Nguyễn Xuân Khánh Duy 26/11/2002 Kinh; Công giáo 12/12 TDP 8 Đăk Bla Nguyễn Xuân Khanh, 1969 Phùng Thị Mỹ Hoa, 1975 Nông; Phụ thuộc
72 Nguyễn Thành Phát 01/01/2006 Kinh; Công giáo 6/12 TDP 9 Đăk Bla Nguyễn Tấn Hiền, 1974 Lê Thị Hồng Thu, 1976 Nông; Phụ thuộc
73 Lê Minh Tuấn Tú 18/05/2007 Kinh; Không 6/12 TDP 9 Đăk Bla Lê Minh Hùng, 1981 Lưu Thị Ngọc Nữ, 1985 Nông; Phụ thuộc
74 Lê Quốc Huy 20/05/2003 Kinh; Không 6/12 TDP 10 Đăk Bla Lê Quốc Tuấn Nguyễn Thị Trâm Nông; Phụ thuộc
75 Phạm Thanh Sơn 20/12/2004 Kinh; Không 12/12 Plei Rơ Hai 2 Đăk Bla Phạm Mạnh Phan Thị Thái Nông; Phụ thuộc
76 Lê Xuân Dương Vương 29/12/2002 Kinh; Không 12/12 Plei Rơ Hai 2 Đăk Bla Lê Xuân Mạnh Lê Thị Hường Nông; Phụ thuộc
10 XÃ LÂN PHONG 
77 Phạm Minh Thông 02/09/2005 Kinh; Không 12/12 Châu Me  Lân Phong Phạm Tấn Kiệt, 1966 Nguyễn Thị Mạo, 1969 Nông; Phụ thuộc
11 XÃ THIỆN TÍN
78 Đoàn Hữu Luân 16/08/2005 Kinh, Không 11/12 Phú Lâm Thiện Tín Đoàn Hoa, 1964 Nguyễn Thị Thanh Hoa, 1969 Nông, Phụ thuộc
79 Phạm Hoàng Long 06/03/2002 Kinh, Không 6/12 Phú Lâm Thiện Tín Phạm Khắc Sơn Nhật Nam, 1978 Lê Thị Hoàng Hồng, 1979 Nông, Phụ thuộc
80 Võ Văn Đại Dương 27/09/2005 Kinh, Không 11/12 Ngọc Sơn Thiện Tín Võ Danh Dự, 1985 Ngô Thị Tuyết Mai, 1985 Nông, Phụ thuộc
81 Võ Minh Hạ 17/09/2002 Kinh, Không 12/12 Bàn Thới Thiện Tín Võ Minh Chữ, 1972 Lê Thị Kim Oanh, 1973 Nông, Phụ thuộc
82 Ngô Hữu Đoan 08/01/2007 Kinh, Không 1/12 Vạn Xuân Thiện Tín Ngô Đình Dũng, 1972 Nguyễn Thị Ngọc Ngân, 1973 Nông, Phụ thuộc
83 Nguyễn Quốc Trạng 15/02/2008 Kinh, Không 1/13 Vạn Xuân Thiện Tín Nguyễn Văn Nguyên, 1979 Phan Thị Thúy, 1981 Nông, Phụ thuộc
84 Nguyễn Ngọc Thạch 10/05/2005 Kinh, Không 7/12 Xuân Hòa Thiện Tín Nguyễn Quốc Hương, 1983 Đoàn Thị Hương, 1979 Nông, Phụ thuộc
85 Huỳnh Thiên Phước 20/12/2004 Kinh, Không 5/12 Nhơn Lộc Thiện Tín Huỳnh Dũng, 1973 Nguyễn Thị Sáu, 1974 Nông, Phụ thuộc
86 Phạm Đăng Khoa 15/08/2001 H're, Không 9/12 Trường Khánh Thiện Tín Phạm Văn Khuyên, 1974 Phạm Thị Hạnh, 1981 Nông, Phụ thuộc
87 Nguyễn Thành Phát 05/09/2008 Kinh, Không 12/12 Phú Thọ Thiện Tín Nguyễn Ngọc Khiêm, 1972 Kiều Thị Thu Thảo, 1973 Nông, Phụ thuộc
88 Nguyễn Lê Minh 21/11/2007 Kinh, Không Phú Thọ Thiện Tín Lê Tấn Duẩn, 1985 Lê Thị Truyện, 1984 Nông, Phụ thuộc
89 Trần Việt Hà 12/04/2006 Kinh, Không 11/12 Phú Thọ Thiện Tín Trần Văn Trường, 1977 Trương Thị Vân, 1979 Nông, Phụ thuộc
12 XÃ MỎ CÀY
90 Phạm Hồng Nghĩa 10/08/1999 Kinh, Không ĐH  Lương Nông Nam Mỏ Cày Phạm Trung Cộng, 1952 Lâm Thị Thiều, 1954 Nông, Phụ thuộc
91 Lê Minh Tròn 08/06/2002 Kinh, không 12/12 Đạm Thủy Mỏ Cày Lê Minh Tây, 1957 Lâm Thị Mãi, 1968 Nông, Phụ thuộc
13 XÃ TƯ NGHĨA 
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92 Trần Tiến Sĩ 21/03/2000 Kinh ĐH Thôn Điện An Tư Nghĩa Trần Tiến Ngọc ( c) Trần Thị Gái 1977 Nông, Phụ Thuộc
93 Nguyễn Ngọc Thịnh 25/09/2001 Kinh ĐH Thôn Điện An 1 Tư Nghĩa Nguyễn Ngọc Thới 1964 Phạm Thị Hồng 1965 Nông, Phụ Thuộc
94 Phan Ngọc Vinh 13/05/2001 Kinh 09/12 Thôn Thu Xà Tư Nghĩa Phan Bá Hàm 1937 Võ Thị Nhị 1957 Nông, Phụ Thuộc
14 XÃ THỌ PHONG 
95 Trần Minh Chiến 27/05/2008 Kinh, không 12/12 Xóm 4, Phong Niên Hạ Thọ Phong Trần Minh Long Đặng Thị Huyền,nông Nông, Phu thuộc

96 Nguyễn Văn Phú 25/10/2002 Kinh, không Xóm 1, Thế Lợi Thọ Phong Nguyễn Văn Bốn, 1971 Trương Thị Nho, 1974 Nông, Phu thuộc

97 Trịnh Văn Thuần 21/04/2004 Kinh, không Xóm 2, Thế Lợi Thọ Phong Trịnh Văn Lộc,1978 Phạm Thị Vân, 1980 Nông, Phu thuộc

98 Hồ Quang Anh Kiệt 31/01/2004 Kinh, không Xóm 3, Thế Lợi Thọ Phong Hồ Quang Khương, 1974 Phùng Thị Minh Điểm, 1978 Nông, Phu thuộc

99 Đinh Tấn Trường 10/06/2006 Kinh, không Xóm 2, Thế Lợi Thọ Phong Đinh Tấn Đồng, 1979 Lê Thị Nông Nông, Phu thuộc

100 Nguyễn Quốc Dũng 23/08/2003 Kinh, không Xóm 1, Thế Long Thọ Phong Nguyễn Hữu Nghĩa, 1977 nông Nguyễn Thị Huấn, 1981 Nông, Phu thuộc

101 Nguyễn Minh Tạo 19/02/2009 Kinh, không 12/12 Xóm 1, Thế Long Thọ Phong Nguyễn Hữu Đào Huỳnh Thị Biên Nông, Phu thuộc

102 Lương Hiếu Nam 11/01/2007 Kinh, không 12/12 Xóm 3, Thọ Bắc Thọ Phong Lương Hiếu Việt, 1983 Hà Thị Kim Hương, 1989 Nông, Phu thuộc

103 Nguyễn Văn Phú 06/12/2004 Kinh, không Xóm 1, Thọ Đông Thọ Phong Nguyễn Văn Kỳ, 1968 Đỗ Thị Hà, 1972 Nông, Phu thuộc

104 Nguyễn Văn Thiết 15/08/2004 Kinh, không Xóm 4, Thọ Tây Thọ Phong Nguyễn Văn Thân, 1972 Trương Thị Liễu, 1978 Nông, Phu thuộc

105 Lê Minh Ý 28/12/2008 Kinh, không 12/12 Xóm 5, Thọ Tây Thọ Phong Lê Mạnh Hùng, 1977 Từ Thị Hồng, 1980 Nông, Phu thuộc

106 Nguyễn Thái Vũ 02/01/2004 Kinh, không Xóm 1, Thọ Trung Thọ Phong Đinh Thị Vân, 1983 Nông, Phu thuộc

15 XÃ XỐP

107 A Hải 18/6/2004 Gié, Triêng,
T/Chúa

10/12 Đăk Lây Xốp A Hiếu, 18/8/1979 Y Liên, 28/2/1982 Nông, Phu thuộc

108 A Độ 29/8/2003 Gié, Triêng,
T/Chúa

Mô Mam Xốp Y Vui, 3/4/1977 Nông, Phu thuộc

109 A Riếu 22/4/2008 Gié, Triêng,
Không

9/12 Xốp Dùi Xốp A Pía, 01/1/1950 Y Nhĩa Nông, Phu thuộc

16 XÃ LONG PHỤNG

110 Huỳnh Văn Tấn 30/04/2006 Kinh, Không 10/12 An Lập Long Phụng Huỳnh Quang Bình 1974 Trần Thị Ca 1974 Nông, Phụ Thuộc

111 Võ Văn Hoà 14/10/2007 Kinh, Không 8/12 An Lập Long Phụng Võ Văn Viên 1971 Trần Thị Oanh 1972 Nông, Phụ thuộc

112 Nguyễn Anh Bá Thánh 28/03/2004 Kinh, Không 8/12 An Phú Long Phụng Nguyễn Anh Dũng Hồ Cu Nông, Phụ thuộc

113 Huỳnh Minh Thắng 20/05/2002 Kinh, Không 9/12 Bồ Đề Long Phụng Huỳnh Văn Hoanh 1975 Lê Thị Bích Liễu 1980 Nông, Phụ thuộc

114 Lê Trần Minh Hưng 27/05/2004 Kinh, Không 9/12 Bồ Đề Long Phụng Lê Văn Kiêm 1976 Trần Thị Kim Chung 1969 Nông, Phụ thuộc

115 Bùi Hoàng Hải 14/02/2008 Kinh, Không 8/12 Bồ Đề Long Phụng Bùi Lai Võ Thị Bích lâm Nông, Phụ thuộc

116 Trần Quốc Vương 25/10/2004 Kinh ,
Không

9/12 Đức Hiệp Long Phụng Trần Quốc Vỹ 1980 Nguyễn Thị Tâm Đoan Nông, Phụ Thuộc
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117 Trần Nguyên Phạm Tiến 15/5/2003 Kinh, Không 8/12 Đức Hiệp Long Phụng Trần Nguyên Khoa 1980 Phạm Thị Ánh Tuyết 1979 Nông, Phụ thuộc

118 Bùi Tấn Minh Bảo 11/02/2007 Kinh, Không 8/12 Đức Hiệp Long Phụng Bùi Tấn Minh Hoàng 1956 Trần Thị Nhân 1962 Nông, Phụ thuộc

119 Nguyễn Việt Thọ 09/06/2003 Kinh, Không 8/12 Đức Hiệp Long Phụng Nguyễn Việt Tùng 1980 Nguyễn Thị Loan 1983 Nông, Phụ thuộc

120 Đinh Văn Thịnh 20/07/2006 Kinh, Không 9/12 Đức Lợi Long Phụng Đinh Văn Diệu Trần Thị Cúc Nông, Phụ thuộc

121 Nguyễn Văn Nhật 09/08/2006 Kinh, Không 8/12 Đức Lợi Long Phụng Nguyễn Tấn Việt © Đỗ Thị Anh Nông, Phụ thuộc

122 Trần Minh Tính 26/03/2007 Kinh, Không 9/12 Đức Lợi Long Phụng Trần Công Bùi Thị Xi Nông, Phụ thuộc

123 Lê Văn Hậu 02/10/2004 Kinh, Không 8/12 Đức Lợi Long Phụng Võ Thị Bích Chi Định Văn Điệu Nông, Phụ thuộc

124 Phạm Lê Bá Nam 11/07/2006 Kinh, Không 8/12 Đức Nhuận Long Phụng Phạm Như Hải Lê Thị Thanh Phương Nông, Phụ thuộc

125 Trần Minh Hảo 24/02/2003 Kinh, Không 9/12 Đức Nhuận Long Phụng Trần Đóa 1946 Phạm Thị Có 1958 Nông, Phụ thuộc

126 Lê Viết Tuấn 08/03/2003 Kinh, Không 8/12 Đức Nhuận Long Phụng Lê Tuấn Khải 1973 Trần Thị Bé Vân 1972 Nông, Phụ thuộc

127 Lê Tuấn Vàng 29/02/2008 Kinh, Không 8/12 Đức Thắng Long Phụng Lê Tuấn Thường Huỳnh Thi Thúy Hằng Nông, Phụ thuộc

128 Nguyễn Thanh Tình 25/07/2003 Kinh, Không 9/12 Năng An Long Phụng Nguyễn Thanh Tâm Lê Thị Thuyên Nông, Phụ thuộc

129 Lê Văn Thức 2/9/2008 Kinh, Không 8/12 Đức Hiệp Long Phụng Lê Văn Út Võ Thị Thu Nông, Phụ Thuộc

130 Bùi Hoàng Hải 14/02/2008 Kinh, Không 9/12 Bồ Đề Long Phụng Bùi Lai Võ Thị Bích Lâm Nông, Phụ Thuộc

131 Nguyễn Trí Hiển 6/4/2008 Kinh, Không 8/12 Đức Nhuận Long Phụng Nguyễn Tấn Hòa Phạm Thị Viên Nông, Phụ Thuộc

17 XÃ TRÀ BỒNG 
132 Hồ Văn Nam 20/11/2006 Co,Không 11/12 Thôn Trà Vòn Trà Bồng Hồ Văn Tâm:1964 Hồ Thị Lan: 1963 Nông, Phụ thuộc

133 Hồ Long Vũ 16/04/2002 Kinh, không 0/12 Thôn Xuân Trung Trà Bồng Hồ Phúc Long: 1975 Nông, Phụ thuộc

134 Nguyễn Duy Tạo 25/07/2007 Kinh, không 6/12 Thôn Xuân Đông Trà Bồng Nguyễn Văn Tân: 1984 Đỗ Thị Nở: 1983 Nông, Phụ thuộc

135 Nguyễn Anh Khoa 22/06/2003 Kinh, không 0/12 Thôn Đại An Trà Bồng Nguyễn Thị Nhi: 1979 Nông, Phụ thuộc

136 Huỳnh Nguyễn Tài 19/05/2003 Kinh, không 0/12 Thôn Đại An Trà Bồng Huỳnh Văn Lộc: 1975 Nguyễn Thị Thi: 1979 Nông, Phụ thuộc

137 Hồ Văn Nhiên 20/11/2006 Co, Không 0/12 Thôn Sơn Thành Trà Bồng Hồ Văn Quyền: 1980 Hồ Thị Tàng: 1985 Nông, Phụ thuốc

138 Hồ Minh Châu 05/01/2006 Co, Không 12/12 Thôn Trà Sơn Trà Bồng Hồ Văn Minh: 1982 Hồ Thị Thu: 1983 Nông, Phụ thuốc

139 Hồ Vũ Đạt 06/10/2006 Co, Không 0/12 Thôn Đông Bắc Trà Bồng Hồ Văn Vũ: 1977 Hồ Thị Sâm: 1984 Nông, Phụ thuốc
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